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10 Blisters x 10 capsules

RUSAMIN®
Glucosamin 196,25 mg  

  
 

RUSAMIN®

Indications, Contraindication, Administration+
DosageChidink, Chéngchi dinh,Céchding
~liềudùng:
Soe the package insert Inside/ Đọc tở hướng din

tiên trong hop.

Made inViet Namby: S xtạiViệtNambải.
QUANGBINH PHARMACEUTICAL JSC

CONG TY CP DUOC PHAM QUANG BINH
Audie:48rau NighiSkreet,DongHeeCity, GuangflintProvince.Wietfam’

6 Hil Night TPBing13.TinaGhidngMint VậtNam.

Mh | |83

 

      

HOp 10 vix 10 vién nang

RUSAMIN
® |composition thantphn:

[IQ SA Ỉ cheipauile eontains/mỗiviềnnangchửa
| j [ | i ị ] Glueoaamineaufftnghicledd 314.1mg

(Equfwalonfto/Tương đương với Giucosatnin 198.25 mại
Glucosamin 196,25mg. Excippientsq.s,Tadudevilađủ... | capsule! 1 wien

 

  
Storage/Bao quan: (1a dry place, protect from

light, at a temperature not mors than 30°C/ BS nai
horao,trdnhanh sang,nhiét 66 kndngqué30%C
Specifications/Tiéu chuan:
Manulacturers standard! TCCS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
BE XA TAM TAY TRE EM.
READ CAREFULLY LEAFLET BEFORE USE
OC KV HUONG ĐẪN SỬ DỤNG TRƯỚC.
KHI DÙNG.
Reg No/SÐK
LotNo/ Số lô Sx.
Mlg.Dale/ Ngày SX.
Exp Đate/ Hạn đúng: 
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Viên nang RUSAMIN

Thành phần: Cho | viên nang cứng:
 

 

 

 

 

 

  

STT Thành phần (INN) Hàm lượng
1 |Glucosamin sulfat natri clorid 314,10 mg

tương đương với Glucosamin 196,25 mg
2 |Avicel 116,57 mg
3 |Lactose 55,53 mg
4 |PVP 5mg
5 | Mg stearat 5 mg
6_| Sodium starch glycolat 5 mg    

Dạng bào chế của thuốc: Viên nang cứng

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Chỉ định: [i a

Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình. ⁄

Liều dùng, cách dùng, đường dùng:

Dùng cho người-trên 18 tuổi: Uống 1250mg- 1500 mg ølucosamin/ ngày ( các dạng muối
của glucosamin được qui đổi tương ứng với glucosamin), chia 3 lần. Có thể dùng đơn độc
hoặc phối hợp chondroitin 1200mg/ ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng
liên tục trong 2- 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị

Chống chỉ định:

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu

về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Thận trọng khi dùng thuốc:

Điều trị nên nhấc lại 6 tháng hoặc ngắn hơn tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân. Tác dụng
của thuốc có thể bắt đầu sau 1 tuần, vì vậy nếu đau nhiều nên dùng thêm thuốc giảm đau
chống viêm trong những ngày đầu.

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác:

Kiêng các thức ăn lạnh khi dùng thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Hiếm gặp, nhìn chung rất nhẹ, thoảng qua

“Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc ”.
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Các đặc tính dược lực học:

Glucosamine là một amino-monosaccharide, nguyên liệu để tổng hợp proteoglycan, khi vào

trong cơ thể nó kích thích tế bào ở sụn khớp tăng tổng hợp và trùng hợp nên cấu trúc

proteoglycan bình thường. Kết quả của quá trình trùng hợp là muco-polysaccharide, thành

phan co ban c4u tao nén dau sun khdép. Glucosamine sulfate đồng thời ức chế các enzym phá

hủy sụn khớp như collagenase, phospholinase A2 và giảm các gốc tự do superoxide phá hủy

các té bao sinh sun. Glucosamine con kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá

trình mất calci của xương.

Do glucosamine làm tăng sản xuất chất nhây dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi

trơn của dịch khớp. Vì thế glucosamine không những giảm triệu chứng của thoái khớp (dau,

khó vận động) mà còn ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển.

Đó là thuốc tác dụng vào cơ chế bệnh sinh của thoái khớp, điều trị các bệnh thoái hóa xương

khớp cả cấp và mãn tính, có đau hay không có đau, cải thiện chức năng khớp và ngăn chợ S

bệnh tiến triển, phục hồi cấu trúc sụn khớp. Kì  
Các đặc tính dược động học: \/ BÌNH

M /
Glucosamine sulfat hấp thu tốt qua đường tiêu hóa. \ # Ks

Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin. AZ

Điều kiện bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C.

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

“Để thuốc xa tâm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tỉn xin hỏi ý kiến bác sỹ”.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH (QUAPHARCO)
Số 46 đường Hữu Nghị- phường Bắc Lý- TP. Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình

DT: 0523 822346 Fax: 0523 820720

Ngày 28 tháng 06 năm 2012
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PHO TONG GIAM DOC

Ds. Nguyen Ghé Mai
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TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

(PIL)

1. Tên sản phẩm:

RUSAMIN

2. Mô tả sản phẩm:

Viên nang cứng số 1 màu đỏ- trắng, màu sắc và kích thước đồng nhất, bột thuốc bên trong

mau trang nga.

3. Thanh phần của thuốc:
 

 

 

 

 

 

 

      

STT Thanh phan (INN) Ham luong

1 | Glucosamin sulfat natri clorid 314,10 mg
tương đương với Glucosamin 196,25 mg

2 | Avicel 116,57 mg

3 | Lactose 55,53 mg

4 |PVP 5 mg

5 | Mg stearat 5 mg

6 | Sodium starch glycolat 5 mg

4. Hàm lượng của thuốc:

GlÏucosamin.........................-------«- 196,25 mg

(Dùng dạng Glucosamin sulfat natri clorid) \W

⁄5. Thuốc dùng cho bệnh gì? l

Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Dùng chongườitrên 18 tuổi: Uống 1250mg- 1500 mg glucosamin/ ngày ( các dạng muối

của glucosamin được qui đổi tương ứng với glucosamin), chia 3 lần. Có thể dùng đơn độc

hoặc phối hợp chondroitin 1200mg/ ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng

liên tục trong 2- 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị

7. Khi nào không nên dùng thuốc này?

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu

về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

8. Tác dụng không mong muốn: Hiếm gặp, nhìn chung rất nhẹ, thoảng qua

9. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

Kiêng các thức ăn lạnh khi dùng thuốc.

10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

https://trungtam
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Bỏ liễu đã quên và uống như thời gian qui định. Không uống liều gấp đôi trong trường
hợp quên dùng thuốc.

11. Cần bảo quần thuốc này như thế nào?

Bảo quản thuốc nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C.

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Chưa có thông tin.

13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

Theo dõi triệu chứng, đưa bệnh nhân đến Trung tâm y tế gần nhất nếu cần và mang theo

thuốc hoặc đơn thuốc đã dùng.

14. Tên/biểu tượng của nhà sản xuất và là chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH (QUAPHARCO)

  
" iA 1

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: js Z

Điều trị nên nhắc lại 6 tháng hoặc ngắn hơn tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân. Tác dụng

của thuốc có thể bất đầu sau 1 tuần, vì vậy nếu đau nhiêu nên dùng thêm thuốc giảm đau

chống viêm trong những ngày đầu.

16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ:

Khi gặp phải những tác dụng không mong muốn và khi dùng thuốc quá liều qui định hoặc

khi cần biết thêm thông tin.

17. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân:

28/06/2012

Ngày 28 tháng 06 năm 2012

C.TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

lữ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vey, eTs —AŸ⁄CôNG1X4 \

  PHO TONG GIÁM ĐỐC

Ds.e lyuuyớn (7 Mai
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